KIỂM TRA CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn:  TOÁN           - Thời gian: 40 phút.
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… Lớp: 3. . . . .


I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
Câu 1: (Mức 1-2đ)
a. Điền vào chổ trống

	Viết số
	Đọc số

	15 031
	

	
	Năm mươi tư nghìn một trăm linh năm.


b. Số liền trước của số 90 090 là: 
A. 90 091

B. 90 001
            C. 90 089

 D. 90 100
c. Dòng nào sau đây các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:
A. 78 956; 78 659 ; 87 569; 87 965

B. 87 965; 87 569; 78 956; 78 659
C. 87 965; 78 659; 87 569; 78 956

D. 87 569; 78 956; 78 956; 87 965
d. Làm tròn số 21 367 đến hàng trăm ta được số:

         A. 21 300
     
     B. 21 000

C. 21 400
            D. 21 370
Câu 2: (Mức 2-1đ)
a. Hình vuông có cạnh 7 cm. Diện tích hình vuông là:

A. 28 cm
     
     B. 49 cm

C. 28 cm2
            D. 49 cm2
b.Một hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

A. 24 cm
     
     B. 32 cm

C. 32 cm2
            D. 64 cm2
Câu 3: (Mức 3- 1 đ) a. Minh đi học từ nhà lúc 6 giờ 50 phút và 25 phút sau thì đến trường. Vậy Minh đến trường lúc:
A. 7 giờ 00 phút
      B. 7 giờ 20 phút       C. 7 giờ 10 phút
  D. 7 giờ 15 phút

b.Lịch nghỉ lễ bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 2 tháng 5. Thời gian nghỉ lễ kéo dài :

    
A. 3 ngày
     
     B. 4 ngày

C. 5 ngày
              D. 6 ngày 
II. TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính (Mức 1-2đ).

2 654 +  35 043              56 964 -  4952                    2507  x  5             14468 : 6
Câu 2:Tính giá trị biểu thức (Mức 2-0,5 đ).
9 512 – 32 084 : 4=………………...

                  = ………………                                        
Câu 3: (Mức 2 - 1,5đ).  Nam mua 3 quyển vở , mỗi quyển 12 000 đồng. Nam đem cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho Nam bao nhiêu tiền?
                                                      Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4: (Mức 3 – 1,5 đ).
Một vườn cà phê,  trong ngày thứ nhất thu hoạch được  36 627 kg cà phê, ngày thứ hai thu hoạch được bằng số lượng thu hoạch của ngày thứ nhất giảm đi 3 lần. Hỏi cả hai ngày vườn thu hoạch được bao nhiêu kg cà phê?
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Câu 5: (Mức 3 – 0,5đ) Tích của số bé nhất có 4 chữ số khác nhau với số liền trước số lớn nhất có một chữ số là:………………………………………….......... 
Phần nhận xét của GV:
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